
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 

 

 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 08+09) 

2                         CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 10+11/Ngày 04-01-2021 

 



BIỂU 1B: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH DÂN SINH BỨC XÚC  THU HỒI ĐẤT; 

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố) 

 
 

TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

1. Ba Vì               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Thao trường huấn 

luyện Học viện Khoa 

học quân sự 

CQP 
Tổng 

cục 2 
18.7 0.5   Ba Vì Vân Hòa 

Văn bản 419-BC/BCS ngày 

18/9/2017 của Ban cán sự Đảng 

UBND Thành phố, Thành ủy Hà Nội 

2 
Trường THCS Phú 

Đông (giai đoạn 2) 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.3 0.3 0.3 Ba Vì Phú Đông 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

3 
Trường THCS Cam 

Thượng (giai đoạn 2) 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.4 0.4 0.4 Ba Vì 
Cam 

Thượng 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

4 
Trường tiểu học  

Khánh Thượng 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.2 0.2 0.2 Ba Vì 
Khánh 

Thượng 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

5 
Trường tiểu học  Vật 

Lại (giai đoạn 2)  
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.68 0.68 0.68 Ba Vì Vật Lại Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

6 
Trường mầm non 

Đồng Thái (giai đoạn 2) 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.6 0.6 0.6 Ba Vì 
Đồng 

Thái 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

7 

 

Trường tiểu học  

Đồng Thái 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.7 0.7 0.7 Ba Vì 
Đồng 

Thái 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

8 
Trường mầm non Vạn 

Thắng (giai đoạn 2) 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

 

0.1 0.1 0.1 Ba Vì 
Vạn 

Thắng 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

9 
Trường mầm non Vật 

Lại 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

1.2 1.2 1.2 Ba Vì Vật Lại 
Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

10 
Trường mầm non 

Phú Đông 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.25 0.25 0.25 Ba Vì Phú Đông Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của HĐND huyện Ba Vì 
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Danh mục  

công trình dự án 
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đích sử 
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trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

11 
Trường THCS Chu 

Minh 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.5 0.5 0.5 Ba Vì Chu Minh 
Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

12 
Trường THCS Tản 

Hồng 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.55 0.55 0.55 Ba Vì Tản Hồng 
Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

13 
Trường mầm non 

Cẩm Lĩnh A 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.5 0.5 0.5 Ba Vì Cẩm Lĩnh 
Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

14 
Nhà văn hóa Đông 

Lâu 
DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.2   0.2 Ba Vì Phú Đông 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

15 
Nhà văn hóa thôn 

Đông Cao 
DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.15 0.15 0.15 Ba Vì Thụy An 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

16 
Nhà văn hóa thôn Bài 

Nha 
DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.25 0.25 0.25 Ba Vì 
Cam 

Thượng 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 
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Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 
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tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

17 
Nhà văn hóa thôn 

Tòng Lệnh 2 
DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.1 0.1 0.1 Ba Vì Tòng Bạt 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

18 

Nhà văn hóa thôn 

Yên Thành, Việt 

Long 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.39 0.39 0.39 Ba Vì Tản Lĩnh 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

19 

Nhà văn hóa thôn 

Đồng Bảng, Tăng 

Cấu 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.25 0.25 0.25 Ba Vì 
Đồng 

Thái 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

20 
Nhà văn hóa thôn 

Quảng Phúc 
DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.15 0.15 0.15 Ba Vì Yên Bài 
Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

21 Trạm y tế Đồng Thái DYT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.1 0.1 0.1 Ba Vì 
Đồng 

Thái 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

22 Trạm y tế Cam Thượng DYT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

10.2 0.2 0.2 Ba Vì 
Cam 

Thượng 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

13/8/2020 của HĐND huyện Ba Vì 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

23 

Điểm đấu giá QSD đất 

khu Gốc Đa - Gò Móc, 

thôn Tân Phong 2 

ONT 

 Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ba Vì 

0.001   0.001 Ba Vì 
Phong 

Vân 

Quyết định số 2886/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2020 của UBND huyện 

Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư 

thực hiện các dự án đấu giá QSD 

đất ở tại xã Phong Vân 

24 

Xây dựng nhà làm việc 

kết hợp hội trường làm 

việc UBND xã Đông 

Quang 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

0.5 0.5 0.5 Ba Vì 
Đông 

Quang 

Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của HĐND huyện Ba Vì 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

25 

Khu Trạm điện, thôn 

Nhuận Trạch, xã Vạn 

Thắng 

ONT 

 Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ba Vì 

0.16   0.16 Ba Vì 
Vạn 

Thắng 

Quyết định số 1538/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2016 của UBND huyện 

Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định 5332/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2020 phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án 

(năm 2021) 
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Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

26 

Điểm đấu giá QSD 

đất khu Đồng Dinh, 

thôn Tân Phong 2 

ONT 

 Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Ba Vì 

0.11   0.11 Ba Vì 
Phong 

Vân 

Quyết định số 2886/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2020 của UBND huyện 

Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và giao ủy quyền chủ đầu tư 

thực hiện các dự án đấu giá QSD 

đất ở tại xã Phong Vân 

2. Bắc Từ Liêm               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng nhà lưu 

niệm Đại tướng Văn 

Tiến Dũng 
DVH 

UBND 

quận 

Bắc Từ 

Liêm 

 

0.03   0.03 
Bắc Từ 

Liêm 
Cổ Nhuế 2 

Công văn số 2172/UBND-KH&ĐT 

ngày 03/6/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc triển khai thực 

hiện dự án  

2 

Nhà đỗ xe thông 

minh lồng ghép dịch 

vụ hỗ trợ tại lô đất 

O15/P2, tờ bản đồ số 2 

TMD 

UBND 

quận 

Bắc Từ 

Liêm 

0.18   0.18 
Bắc Từ 

Liêm 
Cổ Nhuế 1 

Văn bản số 7800/UBND-KH&ĐT 

ngày 08/10/2012 của UBND Thành 

phố về việc bổ sung vào danh mục 

dự án công bố lựa chọn nhà đầu tư 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

của tuyến đường số 2 

vào khu trung tâm 

ĐTM Tây Hồ Tây 

(phường Cổ Nhuế 1, 

quận Bắc Từ Liêm) 

và Quyết định số 8405/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2017 của UBND Thành 

phố về việc điều chỉnh bên mời 

thầu 07 dự án có sử dụng đất công 

bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

3 
Nhà văn hóa Tổ dân 

phố Hoàng 3 
DSH 

UBND 

phường 

Cổ 

Nhuế 1 

0.01   0.01 
Bắc Từ 

Liêm 
Cổ Nhuế 1 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 của HĐND quận Bắc Từ 

Liêm 

3. Chương Mỹ         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

 

Đường từ xã Phụng 

Châu đi xã Tân Hòa 

(Quốc Oai) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

 

2.6 1.04 2.6 
Chương 

Mỹ 

Xã Phụng 

Châu 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

15/9/2020 của HĐND huyện 

Chương Mỹ; chỉ giới đường đỏ 

Viện Quy hoạch xây dựng cấp 

tháng 24/9/2020 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

2 

Xây dựng Ban Chỉ 

huy quân sự huyện 

Chương Mỹ 

CQP 

Ban Chỉ 

huy 

quân sự 

huyện 

1.7 1.7   

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Thị trấn 

Chúc Sơn 

Văn bản số 3145/UBND-BCH ngày 

02/12/2019 của UBND huyện 

Chương Mỹ 

4. Đan Phượng         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Trung tâm văn hóa 

thể thao xã Thượng 

Mỗ; hạng mục: San 

nền, kè đá, cổng 

tường rào 

DVH 
UBND 

xã 
1.45 1.45 1.45 

Đan 

Phượng 

Thượng 

Mỗ 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

2 

 

Khu vui chơi thể thao 

kết hợp vườn hoa cây 

xanh Miền Đồng, xã 

Thượng Mỗ 

DKV 
UBND 

xã 
0.37   0.37 

Đan 

Phượng 

Thượng 

Mỗ 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

1
0
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Đường từ đê Địch 

Thượng đến đầu làng 

Địch Thượng 

DGT 
UBND 

xã 
0.15   0.15 

Đan 

Phượng 

Phương 

Đình 

Quyết định số 6930/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 của UBND huyện 

Đan Phượng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường từ đê 

Địch Thượng đến đầu làng Địch  

Thượng, xã Phương Đình 

4 

Trường tiểu học  Thọ 

Xuân hạng mục: Nhà 

giáo dục thể chất và 

các hạng mục phụ trợ 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.2   0.2 

Đan 

Phượng 
Thọ Xuân 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

5 

Trường mầm non 

Thọ Xuân (khu 

Trung tâm) 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.2   0.2 

Đan 

Phượng 
Thọ Xuân 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

6 
Trường tiểu học  

Liên Hồng 
DGD 

Ban 

QLDA 
1.6 0.2 1.6 

Đan 

Phượng 

Liên 

Hồng 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

7 

Trường mầm non 

Thượng Mỗ (miền 

đồng) 

DGD 
Ban 

QLDA 
1.2   1.2 

Đan 

Phượng 

Thượng 

Mỗ 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

8 
Trường THCS Phương 

Đình 
DGD 

Ban 

QLDA 
0.2 0.2 0.2 

Đan 

Phượng 

Phương 

Đình 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

1
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

9 
Trường THCS Đan 

Phượng 
DGD 

Ban 

QLDA 
0.6 0.6 0.6 

Đan 

Phượng 

Đan 

Phượng 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

10 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Đan Phượng 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.6 0.6 0.6 

Đan 

Phượng 

Thị trấn 

Phùng 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

11 

Xây dựng đường giao 

thông tuyến N14 (nối 

đường chân cầu 

Phùng với đường N6) 

DGT 
Ban 

QLDA 
4 2 4 

Đan 

Phượng 

Thị trấn 

Phùng, 

Đồng 

Tháp, 

Song 

Phượng 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

                           C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2
1

                     1
3

     

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

12 

Xây dựng đường giao 

thông tuyến N14 đi 

đường tỉnh lộ 417 

DGT 
Ban 

QLDA 
1 0.5 1 

Đan 

Phượng 

Đan 

Phượng 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

13 

Mở rộng, nâng cấp 

tuyến đường từ 

đường 20m đến giáp 

xã Liên Hồng 

DGT 
Ban 

QLDA 
2 0.5 2 

Đan 

Phượng 
Hồng Hà 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

14 

Đường giao thông 

nối đường N4 với đê 

La Thạch huyện Đan 

Phượng 

DGT 
Ban 

QLDA 
3 1 3 

Đan 

Phượng 

Phương 

Đình 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

15 

Vườn hoa trung tâm 

khu Cửa Liễu, xã Hạ 

Mỗ 

DKV 
Ban 

QLDA 
1   1 

Đan 

Phượng 
 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

16 

Trụ sở Đảng ủy, 

HĐND, UBND xã 

Thọ An 

TSC 
Ban 

QLDA 
1 1 1 

Đan 

Phượng 
 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

17 

Trụ sở Đảng ủy, 

HĐND, UBND xã 

Tân Lập 

TSC 
Ban 

QLDA 
1 0.7 1 

Đan 

Phượng 
 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

18 
Trụ sở Đảng ủy, 

HĐND, UBND xã 

Đan Phượng  

TSC 
Ban 

QLDA 
0.7 0.7 0.7 

Đan 

Phượng 
 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

19 

Mở rộng, nâng cấp 

đường từ đường Hạ 

Hội đi Cầu Khoát 

(đoạn từ ngã ba Cổng 

Đồn đi Cầu Khoát) 

DGT 
UBND 

xã 
0.5 0.5 0.5 

Đan 

Phượng 
Tân Lập 

Nghị quyết 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Đan Phượng về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, cho ý kiến chủ 

trương đầu tư dự án 

20 
Sân vui chơi, vườn 

hoa công cộng xã 

Hồng Hà 

DKV 
UBND 

xã 
0.054   0.054 

Đan 

Phượng 
Hồng Hà 

Thông báo số 50/TB-VP ngày 

18/02/2020 của Văn phòng HĐND 

và UBND thành phố Hà Nội; 

Thông báo số 785/TB-UBND ngày 

24/8/2020 của UBND huyện Đan 

Phượng về kết luận Hội nghị Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

huyện về việc thực hiện Thông báo 

số 50/TB-VP ngày 10/02/2020 của 

Văn phòng UBND Thành phố 

1
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

5. Đông Anh               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Đầu tư xây dựng 

tuyến đường từ thôn 

Cổ Miếu lên đê sông 

Cà Lồ, xã Thụy Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.55 1.53 2.55 
Đông 

Anh 

Thụy 

Lâm 

Quyết định số 5705/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

2 

Đầu tư xây dựng 

tuyến đường từ 

đường Vân Trì đến 

thôn Ba Chữ, xã Vân 

Nội theo quy hoạch 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.84 0.17 0.84 
Đông 

Anh 
Vân Nội 

Quyết định số 5112/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

3 

Đầu tư xây dựng tuyến 

đường từ thôn Kim 

Tiên, xã Xuân Nộn 

đến đê sông Cà Lồ 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.27 0.89 1.27 
Đông 

Anh 
Xuân Nộn 

Quyết định số 5150/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

4 

Đầu tư xây dựng 

tuyến đường từ 

đường LK53 (ven 

sông Ngũ Huyện 

Khê) đến hết thôn 

Nghĩa Vũ, xã Dục 

Tú, huyện Đông Anh 

theo quy hoạch 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.60 0.18 2.60 
Đông 

Anh 
Dục Tú 

 

Quyết định số 5151/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

5 

Đầu tư xây dựng 

tuyến đường từ khu 

đô thị Nguyên Khê 

qua phía Đông thôn 

Cán Khê và xóm Núi 

đến đường gom sông 

Đào Nguyên Khê 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.96 1.57 1.96 
Đông 

Anh 

Nguyên 

Khê 

Quyết định số 5111/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

6 

Xây dựng tuyến 

đường nối đường 

Vân Nội - Kim 

Chung đến đường 

Hoàng Sa 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.40 1.90 2.40 
Đông 

Anh 

Vân Nội, 

Kim 

Chung 

Quyết định số 5110/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

1
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

7 

Đầu tư xây dựng 

tuyến đường từ 

đường Lâm Tiên đến 

Nhà văn hóa thôn 

Lâm Tiên theo quy 

hoạch 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.68 0.70 1.68 
Đông 

Anh 

Nguyên 

Khê 

Quyết định số 5113/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

8 

Cải tạo, mở rộng 

Trường tiểu học  Ngô 

Tất Tố  

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.76 0.72 0.76 
Đông 

Anh 
Mai Lâm 

Quyết định số 4749/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

9 

Đầu tư xây dựng 

tuyến dọc phía Tây 

Nam kênh dẫn Trạm 

bơm Mạnh Tân đoạn 

từ đê sông Cà Lồ đến 

cầu Nhội 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.63 0.25 0.63 
Đông 

Anh 

Thụy 

Lâm 

Quyết định số 5108/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

10 

Đầu tư xây dựng 

tuyến đường từ đường 

đôi A-B đến đường 

trục thôn Hậu Dưỡng, 

xã Kim Chung theo 

quy hoạch 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.46 0.18 0.46 
Đông 

Anh 

Kim 

Chung 

Quyết định số 5158/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

11 
Xây dựng trụ sở 

Công an xã Hải Bối 
CAN 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.65 0.40 0.65 
Đông 

Anh 
Hải Bối 

Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 

04/02/2020 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án 

12 

Xây dựng HTKT khu 

đấu X2 thôn Giao 

Tác, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

0.95 0.95 0.95 
Đông 

Anh 
Liên Hà 

Quyết định số 3143/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu 

đấu X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội để đấu giá QSD đất 

13 

Xây dựng HTKT khu 

đấu X5 thôn Châu 

Phong, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

2.80 2.80 2.80 
Đông 

Anh 
Liên Hà 

Quyết định số 3144/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu 

đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên 

Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội để đấu giá QSD đất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

14 

Xây dựng HTKT khu 

đấu X6 thôn Hà Lỗ, 

xã Liên Hà, huyện 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội để đấu giá 

QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

2.50 2.50 2.50 
Đông 

Anh 
Liên Hà 

Quyết định số 3145/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu 

đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội để đấu giá QSD đất 

15 

Xây dựng HTKT khu 

đấu X8 thôn Hà 

Phong, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

1.30 1.30 1.30 
Đông 

Anh 
Liên Hà 

Quyết định số 3147/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu 

đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội để đấu giá QSD đất 

16 

Xây dựng HTKT khu 

đấu X7 thôn Lỗ Khê, 

xã Liên Hà, huyện 

Đông Anh, thành phố 

Hà Nội để đấu giá 

QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

3.70 3.70 3.70 
Đông 

Anh 
Liên Hà 

Quyết định số 3146/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu 

đấu X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội để đấu giá QSD đất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

17 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất tại 

thôn Dục Tú 1, xã 

Dục Tú, huyện Đông 

Anh. 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

2.30 2.30 2.30 
Đông 

Anh 
Dục Tú 

Quyết định số 3142/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Xây dựng 

HTKT khu đấu giá QSD đất tại 

thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện 

Đông Anh 

18 

Xây dựng hạ tầng 

khu đất T3 tại xã Dục 

Tú và xã Mai Lâm để 

đấu giá QSD đất 

ONT TTQĐ 1.8   1.8 
Đông 

Anh 
Mai Lâm 

Quyết định số 4755/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh 

19 

Dự án Đổ bê tông sân 

chơi thể thao kết hợp 

trồng cây xanh Ao 

Lớn, thôn Đoài, xã 

Việt Hùng 

DTT 
UBND 

xã 
0.10   0.10 

Đông 

Anh 

Việt 

Hùng 

Quyết định số 332/UBND ngày 

04/8/2020 của UBND xã về phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

2
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

20 

Dự án ĐTXD khu 

nhà ở tại xã Kim Nỗ, 

huyện Đông Anh 

ONT 

Tập 

đoàn 

Telin 

9.80 9.35 0.45 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Thông báo 384/TB-VP ngày 

15/9/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội về ý kiến kết luận của Đ/c 

Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ 

tịch UBND Thành phố tại cuộc 

họp xem xét đề nghị của Sở Tài 

nguyên & Môi trường về việc cho 

công ty tập đoàn Telin thỏa thuận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử 

dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất để nghiên cứu 

đề xuất thực hiện theo quy hoạch 

tại xã Kim Nỗ 

21 

Xây dựng HTKT khu 

đất T3 tại xã Dục Tú 

và xã Mai Lâm, 

huyện Đông Anh để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

18.00   18.00 
Đông 

Anh 

Dục Tú, 

Mai Lâm 

Quyết định số 4755/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2020 về việc giao 

nhiệm vụ nghiên cứu, lập báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Xây dựng HTKT khu đất T3 tại 

xã Dục Tú và xã Mai Lâm, huyện 

Đông Anh để đấu giá QSD đất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

22 

Xây dựng HTKT khu 

đất tại xứ đồng Sậy, 

đồng Xăng, thôn Hải 

Bối, xã Hải Bối, 

huyện Đông Anh để 

phục vụ đấu giá QSD 

đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

3.80 2.50 3.80 
Đông 

Anh 
Hải Bối 

Quyết định số 4754/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2020 về việc giao nhiệm 

vụ nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 

HTKT khu đất tại xứ đồng Sậy, 

đồng Xăng, thôn Hải Bối, xã Hải 

Bối, huyện Đông Anh để phục vụ 

đấu giá QSD đất 

23 

Xây dựng HTKT khu 

đất tại thôn Đông, xã 

Tàm Xá, huyện Đông 

Anh để đấu giá QSD 

đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

0.40 0.20 0.40 
Đông 

Anh 
Tàm Xá 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 

24 

Xây dựng HTKT tại 

điểm X1, thôn Thọ 

Đa, xã Kim Nỗ, 

huyện Đông Anh để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

1.70 1.10 1.70 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

25 

Xây dựng HTKT tại 

điểm X2, thôn Thọ 

Đa, xã Kim Nỗ, 

huyện Đông Anh để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

4.20 2.80 4.20 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 

26 

Xây dựng HTKT tại 

điểm X3, thôn Thọ 

Đa, xã Kim Nỗ, 

huyện Đông Anh để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

1.50 1.00 1.50 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 

27 

Xây dựng HTKT tại 

điểm X4, thôn Thọ 

Đa, xã Kim Nỗ, 

huyện Đông Anh để 

đấu giá QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

3.20 2.10 3.20 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

28 

Xây dựng HTKT tại 

điểm X5, thôn Bắc, 

xã Kim Nỗ, huyện 

Đông Anh để đấu giá 

QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

2.40 1.60 2.40 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 

29 

Xây dựng HTKT tại 

điểm X7, thôn Đông, 

xã Kim Nỗ, huyện 

Đông Anh để đấu giá 

QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

2.35 1.60 2.40 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 

30 

 

Xây dựng HTKT tại 

điểm X10, xóm Trại, 

xã Kim Nỗ, huyện 

Đông Anh để đấu giá 

QSD đất 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

4.10 2.70 4.10 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

Quyết định số 5003/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư xây dựng HTKT tại 08 khu đất 

trên địa bàn các xã Kim Nỗ và Tàm 

Xá để đấu giá QSD đất 

2
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Danh mục  
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đích sử 
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đất) 
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tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 
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(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

6. Đống Đa         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Mở rộng tuyến phố 

Phúc Lai (vị trí số 1, 

Nguyễn Phúc Lai, 

đoạn từ khu nhà ở di 

dân ao Hoàng Cầu 

đến phố Mai Anh 

Tuấn) 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

Đống 

Đa 

 

 

 

0.003 
  0.003 

Đống 

Đa 

Phường Ô 

Chợ Dừa 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của Hội đồng nhân dân 

quận Đống Đa 

2 

Mở rộng tuyến 

đường ngõ 16, phố 

Hoàng Cầu ra phố 

Nguyễn Phúc Lai 

(đoạn từ số nhà 11, ra 

phố Hoàng Cầu) 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

Đống 

Đa 

0.005   0.005 
Đống 

Đa 

Phường Ô 

Chợ Dừa 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020 của Hội đồng nhân dân 

quận Đống Đa 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

7. Gia Lâm         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Cải tạo, chỉnh trang 

một số tuyến đường 

và ao, hồ trên địa bàn 

xã Kiêu Kỵ, huyện 

Gia Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.50   1.50 
Gia 

Lâm 

Xã Kiêu 

Kỵ 

Quyết định số 7914/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt 

chủ trương dự án và Nghị quyết số 

04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của 

HĐND huyện Gia Lâm về việc phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số 

tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn 

xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm 

2 

Cải tạo hệ thống 

thoát nước ao Dân 

Quân và ao Chuôm, 

thôn Tô Khê, Hàn 

Lạc, xã Phú Thị, 

huyện Gia Lâm 

ĐGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

2.48   2.48 
Gia 

Lâm 

Xã Phú 

Thị 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

24/9/2020 của HĐND huyện Gia 

Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án thuộc thẩm 

duyền của HĐND huyện (kèm theo 

Phụ lục II.11) 

2
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Danh mục  
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đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Trung tâm văn 

hóa thể thao xã Kim 

Sơn (Ao Lò Gạch 

Thôn Kim Sơn) 

HTKT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

3.67 2.00 3.67 
Gia 

Lâm 

Xã Kim 

Sơn 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của HĐND huyện Gia 

Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ 

trương đầu tư một số dự án thuộc 

thẩm quyền HĐND huyện Gia 

Lâm 

4 

Giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu chức năng 

CCKO3+CX8 và CC10 

thuộc quy hoạch chi 

tiết hai bên tuyến 

đường 179 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

2.11 2.11 2.11 
Gia 

Lâm 
Kiêu Kỵ 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND 

ngày 26/6/2020 của HĐND huyện 

Gia Lâm về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh, bổ 

sung chủ trương đầu tư một số dự 

án thuộc thẩm quyền HĐND huyện 

Gia Lâm (kèm theo Phụ lục I.26); 

- Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến 

đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến 

thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 

1/500 được UBND thành phố Hà 

Nội phê duyệt QHCT tại Quyết 

định số 2566/QĐ-UBND ngày 

24/5/2016. 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

5 

Giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu chức năng 

CCCX, xã  Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm 

TMD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

4.72 2.83 4.72 
Gia 

Lâm 
Kiêu Kỵ 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của HĐND huyện Gia 

Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ 

trương đầu tư một số dự án thuộc 

thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm  

6 

Giải phóng mặt bằng 

tạo quỹ đất theo quy 

hoạch khu đất DT3, 

xã Đa Tốn, huyện 

Gia Lâm 

ODT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

1.49 0.75 1.49 
Gia 

Lâm 
Đa Tốn 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của HĐND huyện Gia 

Lâm về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ 

trương đầu tư một số dự án thuộc 

thẩm quyền HĐND huyện Gia Lâm  

7 

Giải phóng mặt bằng 

để xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công 

nghiệp vừa và nhỏ 

Lâm Giang, xã Kiêu 

Kỵ, huyện Gia Lâm 

SKN 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Gia 

Lâm 

23.67   23.67 
Gia 

Lâm 
Kiêu Kỵ 

- Quyết định số 2007/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2008 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm 

công nghiệp vừa và nhỏ Lâm 

Giang; Quyết định số 6693/QĐ-

UBND ngày 16/12/2014 của 

UBND Thành phố về việc phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

các ô đất ký hiệu CC, ĐX, CN1, 

3
0

                           C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                               

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 
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đất) 

Đơn vị, 
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đăng 
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huyện 

Địa danh 

xã 

CN3 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Cụm công nghiệp vừa và 

nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm; 

- Kết luận thanh tra số 1128/KL-

STNMT-TTr ngày 10/5/2019 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội kết luận thanh tra chấp hành 

pháp luật đất đai đối với Công ty 

TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị 

đô thị trong việc quản lý, sử dụng 

đất, thực hiện Dự án xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm; 

- Thông báo số 623/TB-UBND 

ngày 18/6/2020 của UBND Thành 

phố về việc thông báo kết luận của 

tập thể lãnh đạo UBND Thành phố 

tại cuộc họp xem xét phương án sử 

dụng đất sau cổ phần hóa Công ty 

TNHH Nhà nước MTV Chiếu sáng 

và thiết bị đô thị. 
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Danh mục  

công trình dự án 

Mục 
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đất) 
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Diện 
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Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 
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lúa 
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Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

8 

Giải phóng mặt 

bằng, xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật phục 

vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất nhỏ, kẹt tại 

vị trí A33, xã Cổ Bi, 

huyện Gia Lâm 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển  

quỹ đất 

0.15   0.15 
Gia 

Lâm 
Cổ Bi 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh, bổ 

sung chủ trương đầu tư một số dự 

án thuộc thẩm quyền của HĐND 

huyện 

9 

Giải phóng mặt bằng, 

xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất 

nhỏ, kẹt tại vị trí A38, 

xã Dương Quang, 

huyện Gia Lâm 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển  

quỹ đất 

0.01   0.01 
Gia 

Lâm 

Dương 

Quang 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh, bổ 

sung chủ trương đầu tư một số dự 

án thuộc thẩm quyền của HĐND 

huyện 

10 

Giải phóng mặt bằng, 

xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất 

nhỏ, kẹt tại vị trí 

B61, B62, B63, xã Lệ 

Chi, huyện Gia Lâm 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển  

quỹ đất 

0.05   0.05 
Gia 

Lâm 
Lệ Chi 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh, bổ 

sung chủ trương đầu tư một số dự 

án thuộc thẩm quyền của HĐND 

huyện 

3
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Đơn vị, 

tổ chức 
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danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

11 

Giải phóng mặt bằng, 

xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ đấu giá  

quyền sử dụng đất 

nhỏ, kẹt tại vị trí C8, 

C57, C69,  xã Phù 

Đổng, huyện Gia Lâm 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển  

quỹ đất 

0.26   0.26 
Gia 

Lâm 
Phù Đổng 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh, bổ 

sung chủ trương đầu tư một số dự 

án thuộc thẩm quyền của HĐND 

huyện 

12 

Dự án: GPMB, xây 

dựng HTKT phục vụ 

đấu giá QSD đất tại 

vị trí C67 xã Đặng 

Xá, huyện Gia Lâm 

ONT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển  

quỹ đất 

 
 

0.04   0.04 
Gia 

Lâm 
Đặng Xá 

Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 

15/4/2020 của UBND huyện Gia 

Lâm về việc khắc phục tồn tại, hạn 

chế trong việc quản lý, sử dụng quỹ 

đất công trên địa bàn huyện  

8. Hai Bà Trưng         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng Nhà sinh 

hoạt cộng đồng tại 

điểm đất xen kẹt còn 

lại sau giải phóng mặt 

bằng dự án đường 

Nguyễn Đình Chiểu 

kéo dài 

DSH 

UBND 

quận 

Hai Bà 

Trưng 

0.0150   0.0150 

Quận 

Hai Bà 

Trưng 

Đường 

Nguyễn 

Đình 

Chiểu kéo 

dài, 

phường 

Lê Đại 

Hành 

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 

ngày 20/5/2020 về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư; 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận 

Hai Bà Trưng ngày 27/5/2020 về 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện 

năm 2021. 
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Danh mục  

công trình dự án 
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huyện 

Địa danh 

xã 

9. Hoài Đức         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Mở rộng trường THCS 

Đức Thượng- Hạng 

mục: Nhà lớp học 3 

tầng 9 phòng nhà giáo 

dục thể chất và các 

hạng mục phụ trợ 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.77 0.77 0.77 

Hoài 

Đức 

Đức 

Thượng 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức 

2 

Đường bờ trái kênh 

Đan Hoài giai đoạn 3 

(đoạn từ đường liên 

xã Minh Khai-Đức 

Thượng đến hết địa 

phận huyện Hoài Đức 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.35 0.35 0.35 

Hoài 

Đức 

Minh 

Khai 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức 

3 

Đường giao thông 

nông thôn xã Đắc Sở 

tuyến 1, 2 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.38 0.38 0.38 

Hoài 

Đức 
Đắc Sở 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức 

3
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

4 

Khu vườn hoa, sân 

chơi cổng Đình thôn 

Lai Xá 

DKV 
Ban 

QLDA 
0.47 0.47 0.47 

Hoài 

Đức 

Kim 

Chung 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức 

5 
Nhà văn hóa thôn 9 

xã Yên Sở 
DSH 

UBND 

xã Yên 

Sở 

0.09   0.09 
Hoài 

Đức 
Yên Sở 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức 

6 

Nhà văn hóa thôn 

Minh Khai, xã La 

Phù 

DSH 

UBND 

xã La 

Phù 

0.10 0.10 0.10 
Hoài 

Đức 
La Phù 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức 

7 

Xây dựng HTKT khu 

nghĩa trang tập trung 

huyện Hoài Đức 

NTD 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

22.00   22.00 
Hoài 

Đức 

Tiền Yên- 

Đắc Sở 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức 

8 

 Cải tạo, mở rộng 

Trường THCS Cát 

Quế A  

DGD 
Ban 

QLDA 
0.38 0.38 0.38 

Hoài 

Đức 
Cát Quế 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

10/10/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

9 

 Mở rộng, xây mới 

nhà lớp học và các 

HMPT Trường mầm 

non Đắc Sở  

DGD 
Ban 

QLDA 
0.30   0.30 

Hoài 

Đức 
Đắc Sở 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

10/10/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư 

10 

Tuyến đường dọc 

kênh Đan Hoài phía 

bờ trái từ Tiền Yên 

đến Song Phương 

DGT 
Ban 

QLDA 
0.60 0.60 0.60 

Hoài 

Đức 

Đắc Sở, 

Tiền Yên, 

Song 

Phương 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 

10/10/2020 của HĐND huyện Hoài 

Đức về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư 

10. Hoàng Mai         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng các tuyến 

đường xung quanh 

bãi đỗ xe và trung 

tâm thương mại 

Aeonmall Hoàng 

Mai, quận Hoàng 

Mai. 

DGT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

5.95   5.95 
Hoàng 

Mai 

Định 

Công 

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 

02/3/2020 của UBND Thành phố 

giao UBND quận Hoàng Mai thực 

hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự 

án 

3
6
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

2 

Xây dựng công trình 

HTKT khu nhà ở 

giãn dân Đầm Đào 

tại phường Thanh Trì 

ODT 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

0.83   0.83 
Hoàng 

Mai 
Thanh Trì 

- Quyết định số 3833/QĐ-UB ngày 

03/7/2003 của UBND Thành phố 

về việc phê duyệt kế hoạch của 

UBND huyện Thanh Trì xin sử 

dụng 9.560m2 đất tại xã Thanh Trì - 

huyện Thanh Trì để giao cho 119 

hộ gia đình làm nhà ở; 

- Quyết định số 5072/QĐ-UB ngày 

10/11/2006 của UBND Thành phố 

về việc gia hạn thời hiệu Quyết 

định số 3833/QĐ-UB ngày 

03/7/2003 của UBND Thành phố; 

- Ngày 03/11/2014 Sở Tài nguyên 

và Môi trường phối hợp với các 

đơn vị liên quan đã tiền hành bàn 

giao mốc giới khu đất cho UBND 

phường Thanh Trì với tổng diện 

tích 8.328m2; 

- Kết luận thanh tra số 08/KL-UBND 

ngày 13/3/2020 của UBND quận 

Hoàng Mai về kết quả thanh tra quá 

trình triển khai thực hiện dự án. 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

11. Long Biên         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng tuyến 

đường 13,0m theo 

quy hoạch dọc 

mương thoát nước 

(giáp khu công 

nghiệp Đài Tư), 

phường Phúc Lợi 

DHT 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

1.70   1.70 
Long 

Biên 
Phúc Lợi 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

2 

Xây dựng tuyến 

đường 13,5m theo 

quy hoạch từ ngõ 564 

NVC qua Trường 

MN Gia Thụy đến 

ngõ 720 NVC) 

phường Gia Thụy, 

quận Long Biên. 

DHT 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

1.00   1.00 
Long 

Biên 
Gia Thụy 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

3
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Xây dựng tuyến 

đường 13,5m theo 

quy hoạch từ ngõ 99 

Đức Giang đến bảo 

tàng vũ khí, phường 

Thượng Thanh 

DHT 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

0.20   0.20 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

4 

Xây dựng tuyến 

đường 13,5m từ ao 

ngõ 53 Vũ Xuân 

Thiều đến ngõ 42 Sài 

Đồng, phường Sài 

Đồng 

DHT 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

0.30   0.30 
Long 

Biên 
Sài Đồng 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

5 

Xây dựng 02 tuyến 

đường 13,5m theo 

quy hoạch từ đường 

Nguyễn Sơn đến 

đường 22m phường 

Bồ Đề 

DHT 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

0.80   0.80 
Long 

Biên 
Bồ Đề 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

6 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường THCS Thạch 

Bàn, phường Thạch 

Bàn 

DGD 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

1.30   1.30 
Long 

Biên 

Thạch 

Bàn 

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND 

ngày 20/3/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

7 

Xây dựng Trường 

THCS tại ô quy 

hoạch A.8/THCS 

phường Ngọc Thụy 

DGD 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

0.70   0.70 
Long 

Biên 

Ngọc 

Thụy 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

8 

Xây dựng Trường 

THCS tại ô quy 

hoạch C.13/THCS 

phường Việt Hưng 

DGD 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

1.00   1.00 
Long 

Biên 

Việt 

Hưng 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

9 

Cải tạo, nâng cấp 

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên cơ sở 

2, phường Thạch Bàn 

DGD 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

0.13   0.13 
Long 

Biên 

Thach 

Bàn 

Nghị quyết số 129/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 của HĐND quận 

Long Biên phê duyệt Dự án 

QIV/2020 

4
0

                          C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                               

 



TT 
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diện tích (ha) 
Vị trí 
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Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

10 

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật 02 tuyến đường 

25m, 30m phụ cận ô 

đất B.2/CCKO theo 

quy hoạch, phường 

Thượng Thanh, quận 

Long Biên 

DHT 

 Ban 

QLDA 

ĐTXD  

1.20 

  

1.2 
Long 

Biên 

Thượng 

Thanh 

Quyết định số 6703/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2019 của UBND Thành 

phố phê duyệt Dự án QIV/2020 

12. Mê Linh         

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng trụ sở 

Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã Đại Thịnh 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

0.85   0.85 
H.Mê 

Linh 

X.Đại 

Thịnh 

Văn bản số 2778/QHKT - P2 ngày 

08/6/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc về việc quy hoạch địa điểm xây 

dựng trụ sở HĐND - UBND xã Đại 

Thịnh, huyện Mê Linh; Văn bản số 

324/UBND-KH&ĐT ngày 

31/01/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc đầu tư xây dựng trụ 

sở các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Mê Linh 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

2 

Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã 

Tam Đồng, huyện 

Mê Linh 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

0.82   0.82 
H.Mê 

Linh 

X.Tam 

Đồng 

Văn bản số 324/UBND-KH&ĐT 

ngày 31/01/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc đầu tư xây 

dựng trụ sở các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Mê Linh; Văn bản số 

2783/QHKT-P2 ngày 08/6/2020 

của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về 

việc đầu tư xây dựng trụ sở các xã, 

thị trấn và vị trí trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Tam Đồng 

3 

Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã 

Tự Lập, huyện Mê 

Linh 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

1.31   1.31 
H.Mê 

Linh 
X.Tự Lập 

Văn bản số 358/TCKH - HC ngày 

27/8/2020 về việc lấy ý kiến thẩm 

định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư các dự án; Văn bản số 

324/UBND-KH&ĐT ngày 31/01/2020 

của UBND thành phố Hà Nội về 

việc đầu tư xây dựng trụ sở các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Mê 

Linh 

4
2
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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Vị trí 
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lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

4 
Mở rộng trụ sở 

UBND thị trấn 

Quang Minh 

TSC 

UBND 

H.Mê 

Linh 

1.10   1.10 
H.Mê 

Linh 

TT.Quang 

Minh 

Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc 

thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư các dự án. Văn bản số 

359/TCKH-HC ngày 27/8/2020 của 

Văn bản số 3403/UBND-QLĐT về 

việc quy hoạch mở rộng trụ sở làm 

việc Đảng uỷ, HĐND, UBND 

TT.Quang Minh; Quyết định số 

1475/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 

5 

Xây dựng trụ sở mới, 

hội trường Đảng ủy - 

HĐND - UBND và 

nhà truyền thống xã 

Tiền Phong 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Mê 

Linh 

0.57 0.57 0.57 
H.Mê 

Linh 

X.Tiền 

Phong 

Văn bản số 3015/UBND-KH&ĐT 

ngày 16/7/2019 về việc chấp thuận 

chủ trương về địa điểm đầu tư trụ 

sở mới xã Tiền Phong, huyện Mê 

Linh; Văn bản số 324/UBND-

KH&ĐT ngày 31/01/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc 

đầu tư xây dựng trụ sở các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện Mê Linh; 

Văn bản số 3496/KH&ĐT-THQH 

ngày 28/6/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc đề nghị của UBND 

huyện Mê Linh về chủ trương Đảng 

ủy - HĐND - UBND  và nhà truyền 

thống xã Tiền Phong tại vị trí mới 

                           C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2
1

                    4
3

           

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

13. Mỹ Đức         

1 

Xây dựng trụ sở công 

an các xã: An Mỹ 

0,2ha; Xuy Xá 0,18ha; 

Mỹ Thành 0,2ha; 

Hồng Sơn 0,11ha;  

TSC 

Công 

an 

thành 

phố Hà 

Nội 

 
 

 

0.71 0.40   
Mỹ 

Đức 

An Mỹ; 

Xuy Xá; 

Mỹ 

Thành; 

Hồng Sơn 

Văn bản số 1066/BCA-H02 ngày 

26/3/2020 của Bộ Công an về việc 

quy hoạch, bố trí quy hoạch đất an 

ninh để xây dựng trụ sở công an xã, 

thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn 

quốc 

2 

Cầu Lê Thanh vượt 

sông Đáy qua huyện 

Mỹ Đức, Ứng Hòa và 

đường giao thông hai 

bên cầu, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà 

Nội 

DGT 
UBND 

huyện 
6.48   6.48 

Mỹ 

Đức 
Lê Thanh 

Quyết định số 1024/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc cho phép 

thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư dự án 

3 

Cải tạo, nâng cấp 

tuyến tỉnh lộ 424 

đoạn từ Đỗ Xá - 

Quan Sơn (ngã 5 Tế 

Tiêu) đến đập tràn 

Cầu Dậm 

DGT 
UBND 

huyện 
9.29   9.29 

Mỹ 

Đức 

Phù Lưu 

Tế, Hợp 

Tiến 

Quyết định số 1170/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc cho phép 

thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư dự án 

4
4
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Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

4 

Nâng cấp, mở rộng 

bến đò và suối Tuyết 

Sơn, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức 

DGT 
UBND 

huyện 
10.10   10.10 

Mỹ 

Đức 

Hương 

Sơn 

Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 

19/02/2020 của UBND thành phố Hà 

Nội cho phép chuẩn bị đầu tư công 

trình Nâng cấp, mở rộng bến đò và 

suối Tuyết Sơn, xã Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

5 
Đấu giá quyền SDĐ 

ở xứ đồng Mạ Cú 
ODT 

UBND 

huyện 
2.30 2.30 2.30 

Mỹ 

Đức 
 

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 

12/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

thị trấn Đại Nghĩa phê duyệt vị trí, 

diện tích các khu đất trên địa bàn 

thị trấn Đại Nghĩa 

6 

Đấu giá quyền SDĐ 

khu đồng Bãi Vạc 

TDP Văn Giang 

ODT 
UBND 

huyện 
1.90 1.90 1.90 

Mỹ 

Đức 

TT Đại 

Nghĩa 

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 

12/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

thị trấn Đại Nghĩa phê duyệt vị trí, 

diện tích các khu đất trên địa bàn 

thị trấn Đại Nghĩa 

                           C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2
1

                     4
5

          

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 
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Diện 
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huyện 

Địa danh 

xã 

7 

Đấu giá quyền SDĐ 

ở khu xứ đồng 

Đường ngang trên, 

Tổ dân phố  Văn 

Giang 

ODT 
UBND 

huyện 
2.36 2.36 2.36 

Mỹ 

Đức 

TT Đại 

Nghĩa 

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 

12/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

thị trấn Đại Nghĩa phê duyệt vị trí, 

diện tích các khu đất trên địa bàn 

thị trấn Đại Nghĩa 

8 

Mở rộng nghĩa trang 

đồi Hoành, xã Đồng 

Tâm 

NTD 
UBND 

xã 
0.20   0.20 

Mỹ 

Đức 

Đồng 

Tâm 

Văn bản số 9513/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 11/10/2020 của Sở Tài nguyên 

& Môi trường về việc hướng dẫn 

lập hồ sơ xin giao đất để mở rộng 

nghĩa trang (vườn Thánh) họ giáo 

thôn Hoành, xã Đồng Tâm 

9 

Mở rộng nghĩa trang 

Đồng Sụ, xã Đồng 

Tâm 

NTD 
UBND 

xã 
0.50   0.50 

Mỹ 

Đức 

Đồng 

Tâm 

Văn bản số 9513/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 11/10/2020 của Sở Tài nguyên 

& Môi trường về việc hướng dẫn 

lập hồ sơ xin giao đất để mở rộng 

nghĩa trang (vườn Thánh) họ giáo 

thôn Hoành, xã Đồng Tâm 
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Địa danh 

xã 

10 

Đấu giá QSD đất cho 

thuê đất đầu tư Khu 

du lịch sinh thái  

TMD 
UBND 

huyện 
3   3 

Mỹ 

Đức 
Tuy Lai 

Thông báo số 460/TB-VP ngày 

06/10/2020 của Văn phòng UBND 

thành phố Hà Nội ý kiến kết luận của 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố 

Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp 

xem xét, giải quyết khó khăn, vướng 

mắc khi thực hiện Kết luận số 

2025/KL-UBND ngày 10/5/2019 của 

Thanh tra Thành phố về việc thu hồi 

đất UBND huyện Mỹ Đức cho 02 hộ 

thuê đất trên địa bàn xã Tuy Lai 

11 
Đấu giá QSD đất để 

sản xuất nông nghiệp 
SNN 

UBND 

huyện 
21.54   21.54 

Mỹ 

Đức 
Tuy Lai 

Thông báo số 460/TB-VP ngày 

06/10/2020 của Văn phòng UBND 

thành phố Hà Nội ý kiến kết luận của 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố 

Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp 

xem xét, giải quyết khó khăn, vướng 

mắc khi thực hiện KL số 2025/KL-

UBND ngày 10/5/2019 của Thanh 

tra Thành phố về việc thu hồi đất 

UBND huyện Mỹ Đức cho 02 hộ 

thuê đất trên địa bàn xã Tuy Lai 
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Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 
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xã 

12 
Mở rộng + xây Trạm 

Y tế xã Đồng Tâm 
DYT 

UBND 

huyện  
0.10   0.10 

Mỹ 

Đức 

Đồng 

Tâm 

Thông báo kết luận số 316/TB-

UBND ngày 01/4/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội 

14. Nam Từ Liêm               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng vườn hoa 

cây xanh tổ dân phố 

số 4 Hòe Thị, phường 

Phương Canh 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.48   0.48 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phương 

Canh 

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 

22/4/2020 của UBND quận Nam 

Từ Liêm về việc thông báo danh 

mục lập chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư xây dựng cơ bản quận 

Nam Từ Liêm năm 2020 

2 

Xây dựng điểm vui 

chơi trên địa bàn 

phường Xuân Phương 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.0181   0.0181 

Nam 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Phương 

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 

22/4/2020 của UBND quận Nam 

Từ Liêm về việc thông báo danh 

mục lập chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư xây dựng cơ bản quận 

Nam Từ Liêm năm 2020 

4
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TT 
Danh mục  
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Mục 

đích sử 
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(Mã loại 

đất) 
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huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Công viên, vườn hoa 

phục vụ lợi ích công 

cộng tại khu đất nông 

nghiệp xen kẹt giáp 

đường Nguyễn Hoàng, 

phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm 

(Xây dựng điểm vui 

chơi ngoài trời kết 

hợp vườn hoa, cây 

xanh tại khu đất xen 

kẹt phường Mỹ Đình 

2 (giữa chỉ giới mở 

đường Nguyễn Hoàng 

và khu dân cư) 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.17   0.17 

Nam 

Từ 

Liêm 

Mỹ Đình 

2 

Báo cáo thẩm định nội bộ số 

224/BC-QLDA ngày 15/9/2020 của 

Phòng Quản lý đô thị - Ban QLDA 

ĐTXD quận nam Từ Liêm về chủ 

trương đầu tư dự án: Xây dựng điểm 

vui chơi ngoài trời kết hợp vườn 

hoa, cây xanh tại khu đất xen kẹt 

phường Mỹ Đình 2 (giữa chỉ giới 

mở đường Nguyễn Hoàng và khu 

dân cư); Công văn số 588/UBND-

KH&ĐT ngày 24/02/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc 

thực hiện dự án 

4 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật tổ dân phố số 6 

phường Phú Đô 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

quận 

0.27   0.27 

Nam 

Từ 

Liêm 

Phú Đô 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

29/6/2020 của Hội đồng nhân dân 

quận Nam Từ Liêm về việc phê 

duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án thuộc thẩm quyền của 

HĐND quận 
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huyện 
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xã 

15. Phú Xuyên               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Đấu giá QSD đất ở 

khu ao ông Phẩm, 

thôn Giáp Tư, xã 

Bạch Hạ 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.06   0.06 
Phú 

Xuyên 

Xã Bạch 

Hạ 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

02/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Phú Xuyên về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

2 

Đấu giá QSD đất ở 

khu Sau Làng, thôn 

Cổ Châu, xã Châu 

Can 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.57   0.57 
Phú 

Xuyên 

Xã Châu 

Can 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

02/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Phú Xuyên về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

3 

Đấu giá QSD đất ở 

khu Sau Làng, thôn 

Nội, xã Châu Can 

ONT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.31   0.31 
Phú 

Xuyên 

Xã Châu 

Can 

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 

02/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Phú Xuyên về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

5
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xã 

4 

Dự án Nâng cấp 

đường tỉnh lộ 428 (từ 

Ngã ba Hoàng 

Nguyên đến Cầu 

Lương, xã Minh Tân) 

DGT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

10.30 2.30 10.30 
Phú 

Xuyên 

Xã Tri 

Thủy, 

Minh Tân 

Quyết định số 1102/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về cho phép thực hiện 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án 

5 

Dự án Nâng cấp 

đường tỉnh lộ 429 

(đoạn qua các xã: 

Phú Túc, Hồng Minh, 

Phương Dực) 

DGT 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

15.1 2.5 15.10 
Phú 

Xuyên 

Phú Túc, 

Hồng 

Minh, 

Phượng 

Dực 

Quyết định số 7308/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 của UBND thành 

phố Hà Nội về cho phép thực hiện 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án 

6 

Dự án Trung tâm văn 

hóa thể thao xã Đại 

Thắng 

DVH 

UBND 

huyện 

Phú 

Xuyên 

0.4 0.4 0.40 
Phú 

Xuyên 

Xã Đại 

Thắng 

Quyết định số 3978/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2019 của UBND huyện 

Phú Xuyên về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án 

7 

Dự án xây dựng mới 

Kho bạc Nhà nước 

huyện Phú Xuyên 

TCN 

Kho 

bạc Nhà 

nước 

0.2 0.2 0.2 
Phú 

Xuyên 

Thị trấn 

Phú 

Xuyên 

Văn bản số 3082/UBND-ĐT ngày 

15/7/2020 của UBND thành phố Hà 

Nội về địa điểm quy hoạch làm trụ 

sở làm việc Kho bạc Nhà nước 

huyện Phú Xuyên 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

16. Phúc Thọ               

1 

Đường nối từ Quốc 

lộ 32 với Quốc lộ 

21A thuộc địa bàn 

huyện Phúc Thọ và 

thị xã Sơn Tây, tỉnh 

lộ 416 

DGT 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

8.500 8.000 8.500 

Thị xã 

Sơn 

Tây, 

huyện 

Phúc 

Thọ 

Trung 

Sơn Trầm 

(Sơn 

Tây); 

Tích 

Giang, 

Trạch Mỹ 

Lộc, Thọ 

Lộc 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

08/7/2019 của HĐND thành phố Hà 

Nội phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định  số 3612/QĐ-SGTVT  

ngày 27/8/2020 của Sở Giao thông 

vận tải phê duyệt dự toán chi phí 

các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án để lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi  

2 

Cải tạo, nâng cấp 

nghĩa trang liệt sỹ xã 

Thọ Lộc 

NTD 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

0.150   0.150 

Huyện 

Phúc 

Thọ 

Thọ Lộc 

Quyết định số 1593/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2017 phê duyệt chủ 

trương đầu tư; số 5099/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2017 phê duyệt báo 

cáo KTKT; Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 16/7/2020 về việc phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công huyện Phúc Thọ (Phụ lục 05) 

5
2
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Dự án xây dựng 

HTKT đấu giá QSD 

đất khu Tờ Chỉ, xã 

Tích Giang, huyện 

Phúc Thọ 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

Phúc 

Thọ 

0.50 0.50 0.50 
Phúc 

Thọ 

Xã Tích 

Giang 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

21/9/2020 về việc thông qua Danh 

mục dự án dự kiến khởi công mới 

giai đoạn 2021-2025 và danh mục 

đầu tư công năm 2021 phục vụ xây 

dựng Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 

4 

Dự án xây dựng 

HTKT đấu giá QSD 

đất khu Đồng Vỡ, xã 

Liên Hiệp, huyện 

Phúc Thọ 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

Phúc 

Thọ 

2.10 2.10 2.10 
Phúc 

Thọ 

Xã Liên 

Hiệp 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

21/9/2020 về việc thông qua Danh 

mục dự án dự kiến khởi công mới 

giai đoạn 2021-2025 và danh mục 

đầu tư công năm 2021 phục vụ xây 

dựng Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 

5 

Dự án: Xây dựng 

HTKT đấu giá QSD 

đất khu Đồng Cá, xã 

Phúc Hòa, huyện 

Phúc Thọ 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

Phúc 

Thọ 

4.50 4.50 4.50 
Phúc 

Thọ 

Xã Phúc 

Hòa 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

21/9/2020 về việc thông qua Danh 

mục dự án dự kiến khởi công mới 

giai đoạn 2021-2025 và danh mục 

đầu tư công năm 2021 phục vụ xây 

dựng Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

6 

Trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự huyện Phúc 

Thọ 

CQP   1.5 1.5    
Xã Phúc 

Hòa 

Công văn số 125-KL/HU ngày 

09/7/2020 của Huyện ủy Phúc Thọ 

17. Quốc Oai               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 
Trường tiểu học  

Tuyết Nghĩa 
DGD 

Ban 

QLDA 
1.40 1.00 1.40 

Quốc 

Oai 

Xã Tuyết 

Nghĩa 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

27/5/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Quốc Oai về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án đầu tư 

công năm 2020 trên địa bàn huyện 

Quốc Oai 

2 
Xây mới Trường 

mầm non Cấn Hữu 
DGD 

Ban 

QLDA 
1.60 1.60 1.60 

Quốc 

Oai 

Xã Cấn 

Hữu 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Quốc Oai về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án đầu tư 

công năm 2020 trên địa bàn huyện 

Quốc Oai  

5
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường THCS Nghĩa 

Hương, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà 

Nội 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.52 0.32 0.32 

Quốc 

Oai 

Xã Nghĩa 

Hương 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của HĐND huyện Quốc 

Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, 

các dự án đầu tư công năm 2020 

trên địa bàn huyện Quốc Oai 

4 

Trường mầm non 

Ngọc Mỹ (điểm 

trường thôn Phú Mỹ) 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.98 0.98 0.98 

Quốc 

Oai 
Ngọc Mỹ 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của HĐND huyện Quốc 

Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, 

các dự án đầu tư công năm 2020 

trên địa bàn huyện Quốc Oai 

5 

Đầu tư, nâng cấp 

Trường mầm non 

Liệp Tuyết (điểm 

trường trung tâm) 

DGD 
Ban 

QLDA 
0.85 0.70 0.70 

Quốc 

Oai 

Liệp 

Tuyết 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

27/5/2020 của HĐND huyện Quốc 

Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, 

các dự án đầu tư công năm 2020 

trên địa bàn huyện Quốc Oai 

6 
Trường tiểu học  

Phượng Cách 
DGD 

Ban 

QLDA 
0.90 0.90 0.90 

Quốc 

Oai 

Phượng 

Cách 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

27/5/2020 của HĐND huyện Quốc 

Oai về phê duyệt chủ trương đầu tư, 

các dự án đầu tư công năm 2020 

trên địa bàn huyện Quốc Oai 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

7 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư 

thị trấn Quốc Oai 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Quốc 

Oai 

5.00 

  

5.00 
Quốc 

Oai 

Thị trấn 

Quốc Oai 

Văn bản số 798/UBND-TCKH 

ngày 05/5/2020 của UBND huyện 

Quốc Oai về việc giao nhiệm vụ lập 

đề xuất chủ trương đầu tư 

8 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư 

xã Cộng Hòa 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Quốc 

Oai 

4.50   4.50 
Quốc 

Oai 

Xã Cộng 

Hòa 

Văn bản số 798/UBND-TCKH 

ngày 05/5/2020 của UBND huyện 

Quốc Oai về việc giao nhiệm vụ lập 

đề xuất chủ trương đầu tư 

9 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu Trung tâm 

chính trị hành chính 

và thể thao huyện 

Quốc Oai 

TSC 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Quốc 

Oai 

10.61   10.61 
Quốc 

Oai 

Thị trấn 

Quốc Oai 

Văn bản số 798/UBND-TCKH ngày 

05/5/2020 của UBND huyện Quốc 

Oai về việc giao nhiệm vụ lập đề 

xuất chủ trương đầu tư; Văn bản số 

1092/UBND-QLĐT ngày 09/6/2020 

về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

mở rộng 

5
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

10 

DTXD trụ sở làm 

việc Kho bạc Nhà 

nước Quốc Oai tại thị 

trấn Quốc Oai 

TSC 

Kho 

bạc Nhà 

nước 

0.14   0.14 
Quốc 

Oai 

Thị trấn 

Quốc Oai 

Văn bản 3301/UBND-ĐT ngày 

23/7/2020 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc xem xét địa điểm thực 

hiện dự án; Văn bản 3415/QHKT-P1 

ngày 03/7/2020 của Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc về việc đề xuất địa điểm 

xây dựng mới dự án; Quyết định 

2360/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 

của Bộ Tài chính phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 

dự án Kho bạc Nhà nước giai đoạn 

2016-2020 

11 

Mở rộng nghĩa trang 

nhân dân thị trấn 

Quốc Oai, huyện 

Quốc Oai 

NTD 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Quốc 

Oai 

5.00   5.00 
Quốc 

Oai 

Thị trấn 

Quốc Oai 

Văn bản số 798/UBND-TCKH 

ngày 05/5/2020 của UBND huyện 

Quốc Oai về việc giao nhiệm vụ lập 

đề xuất chủ trương đầu tư 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

18. Sóc Sơn               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng Trường 

mầm non Kim Lũ 

(khu Xuân Dương) 

 DGD  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

1.20   1.20 
Sóc 

Sơn 
Kim Lũ 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

2 

Xây dựng Trường 

mầm non Trung Giã 

B 

 DGD  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

1.50   1.50 
Sóc 

Sơn 
Trung Giã 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

3 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường tiểu học  

Trung Giã A 

 DGD  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

0.50   0.50 
Sóc 

Sơn 
Trung Giã 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

5
8
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

4 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường THCS Tiên 

Dược 

 DGD  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

1.00   1.00 
Sóc 

Sơn 

Tiên 

Dược 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

5 
Cải tạo, nâng cấp 

Trường TH Minh Phú 
 DGD  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

0.50   0.50 
Sóc 

Sơn 
Minh Phú 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

6 

Đường nối tỉnh lộ 

131 - Đồng Giá - 

Hiền Lương (nhánh 

đi Nam Cương) 

 DGT  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

0.40 0.30 0.10 
Sóc 

Sơn 

Hiền 

Ninh 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

7 
Đường vành đai thị 

trấn Sóc Sơn 
 DGT  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

6.76 5.00 1.76 
Sóc 

Sơn 

Thị trấn 

Sóc Sơn, 

Tiên 

Dược, 

Phù Linh 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

8 

Cải tạo, xây dựng 

đường nối Quốc lộ 3 - 

Hồng Kỳ - Đô Tân 

 DGT  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

7.20 6.20 1.00 
Sóc 

Sơn 

Hồng Kỳ, 

Bắc Sơn 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

9 

Cải tạo, nâng cấp trục 

đường Tân Hưng - 

Bắc Phú - Việt Long 

đến đê Lương Phúc 

 DGT  

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Sóc 

Sơn 

7.00 5.50 1.50 
Sóc 

Sơn 

Tân 

Hưng, 

Bắc Phú, 

Việt Long 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

05/3/2020 của HĐND huyện Sóc 

Sơn về phê duyệt chủ trương đầu tư 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

10 

Xây dựng HTKT khu 

đất để đấu giá QSD 

đất tại xã Phù Linh, 

huyện Sóc Sơn 

ONT TTPTQĐ 4.3   0.14 
Sóc 

Sơn 
Phù Linh 

Quyết định số 4120/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2009 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thu hồi 

42.894m2 đất tại xã Phù Linh, 

huyện Sóc Sơn; giao UBND 

huyện Sóc Sơn để xây dựng cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ 

đấu giá QSD đất; Quyết định số 

3155/QĐ-UBND ngày 08/7/2015; 

Quyết định số 3768/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2019  

11 

Bồi thường hỗ trợ tái 

định cư theo quy 

hoạch khu đất xen 

kẹt, cắt xén tại các xã 

Nam Sơn, Bắc Sơn 

phục vụ triển khai khu 

LHXLCT Sóc Sơn 

RAC TTPTQĐ 13.22   0.1 
Sóc 

Sơn 

Bắc Sơn, 

Nam Sơn, 

Hồng Kỳ 

Quyết định 1627/QĐ-UBND ngày 

25/3/2014 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt bồi thường hỗ 

trợ về tái định cư theo quy hoạch; 

Văn bản số 4176/UBND-KH&ĐT 

ngày 31/8/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

19. Sơn Tây               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Nâng cấp tuyến đê 

Hữu Hồng kết hợp 

làm đường giao 

thông trên địa bàn thị 

xã Sơn Tây, thành 

phố Hà Nội.  

DGT 

UBND 

thị xã 

Sơn 

Tây 

2.8 0.8 2.8 
TX.Sơn 

Tây 

Lê Lợi, 

Đường 

Lâm, Phú 

Thịnh 

Quyết định số 1508/QĐ-UBND 

ngày 13/04/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội quyết định cho phép 

chuẩn bị đầu tư dự án 

2 

Xây dựng tuyến 

đường từ QL21 (tuyến 

đường tránh QL32) đi 

xã Cam Thượng, 

huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội. 

DGT 

UBND 

thị xã 

Sơn 

Tây 

       

12.60  

         

4.80  

       

12.60  

TX.Sơn 

Tây 

Xuân 

Sơn, 

Thanh 

Mỹ, 

Đường 

Lâm 

Quyết định số 1754/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội quyết định cho phép 

chuẩn bị đầu tư dự án 

3 

Cải tạo, nâng cấp 

đường, rãnh thoát nước 

tuyến đường từ tỉnh lộ 

418 thôn Đại Quang 

qua cống Chương đi xã 

Cổ Đông và đường 

trục thôn Vạn An, xã 

Sơn Đông 

DGT 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

thị xã 

Sơn 

Tây 

         

0.84  
  

         

0.84  

TX.Sơn 

Tây 

X.Cổ 

Đông 

Phụ lục 9 - Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 07/9/2020 của HĐND 

thị xã Sơn Tây - Phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

6
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

4 

Cải tạo nâng cấp 

đường từ ngã 5 cổng 

Ô đi Phù Sa, Viên 

Sơn 

DGT 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

xây 

dựng 

thị xã 

Sơn 

Tây 

0.44      0.28  0.44  
TX.Sơn 

Tây 

P.Viên 

Sơn 

Phụ lục 20 - Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 07/9/2020 của HĐND 

thị xã Sơn Tây - Phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

5 

Cải tạo, nâng cấp 

đường nối từ đường 

tránh QL32 đến tỉnh 

lộ 413 thuộc địa bàn 

thị xã Sơn Tây 

DGT 

UBND 

thị xã 

Sơn 

Tây 

8.90 3.60 8.90 
TX.Sơn 

Tây 
Viên Sơn 

Quyết định số 4384/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội quyết định cho phép 

chuẩn bị đầu tư dự án 

6 

Nhà văn hóa thôn 

Nhân Lý, xã Xuân 

Sơn 

DSH 

UBND 

xã 

Xuân 

Sơn 

0.02  0.02 
TX.Sơn 

Tây 

X.Xuân 

Sơn 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

07/9/2020 của HĐND thị xã về chủ 

trương đầu tư dự án. Tại Phụ lục 31 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

20. Tây Hồ               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng trường 

PTTH theo quy 

hoạch tại ô 2/THPT1, 

phường Nhật Tân 

DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

0.60   0.60 Tây Hồ Nhật Tân 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 

2 

Xây dựng tuyến 

đường từ Xuân Diệu 

đến đường Âu Cơ 

tiếp giáp ô 15/HT1, 

16/HT1 theo quy 

hoạch 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

0.25   0.25 Tây Hồ Quảng An 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 

3 

Cống hóa mương 

thoát nước liên 

phường trên địa bàn 

phường Tứ Liên 

(đoạn ngõ 238 Âu Cơ 

đến ngõ 124 Âu Cơ) 

DTL 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

1.00   1.00 Tây Hồ Tứ Liên 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 

6
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

4 

Xây dựng tuyến 

đường từ ngõ 38 

Xuân La đến Võ Chí 

Công 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

0.4   0.4 Tây Hồ Xuân La 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 

5 

Xây dựng tuyến 

đường  từ ngõ 38 

Xuân La đến đường 

Nguyễn Hoàng Tôn 

và Võ Chí Công (02 

nhánh) 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

0.62   0.62 Tây Hồ Xuân La 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 

6 

Xây dựng tuyến 

đường đoạn từ ngõ 

343 An Dương 

Vương đến phố Phú 

Gia 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

1.1   1.1 Tây Hồ 
Phú 

Thượng 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

7 

Xây dựng Trường 

tiểu học  Thượng 

Thụy 

DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

quận 

0.2   0.2 Tây Hồ 
Phú 

Thượng 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 

8 

Giải phóng mặt bằng 

và xây dựng hạ tầng 

khớp nối tuyến ngõ 

175 Lạc Long Quân 

DGT 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

quận 

0.1   0.1 Tây Hồ Xuân La 

Văn bản số 1160/UBND-TCKH 

ngày 17/9/2020 của UBND quận 

Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư các 

danh mục dự án năm 2021 sử dụng 

nguồn vốn ngân sách huyện 

21. Thạch Thất               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 
Kè ao thuyền xã 

Canh Nậu 
DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.4   0.4 
Thạch 

Thất 

Xã Canh 

Nậu 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

6
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

2 

Cải tạo ao đầu làng 

thôn 4, xã Hương 

Ngải 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.5   0.5 
Thạch 

Thất 

Xã 

Hương 

Ngải 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

3 
Nạo vét, kè ao khu 

trung tâm xã Dị Nậu 
DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.3   0.3 
Thạch 

Thất 

Xã Dị 

Nậu 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

4 
Nạo vét, kè ao Huấn, 

xã Chàng Sơn 
DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.8   0.8 
Thạch 

Thất 

Xã Chàng 

Sơn 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

5 

Nạo vét, kè ao Giang, 

ao Đình Trúc Động, 

ao Đình Đồng Táng, 

xã Đồng Trúc 

DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

6   6 
Thạch 

Thất 

Xã Đồng 

Trúc 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

6 

Nạo vét, kè ao làng, 

ao xóm Từa  thôn 

Cẩm Bào, ao Đình 

Yên Lỗ, xã Cẩm Yên 

DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

4.4   4.4 
Thạch 

Thất 

Xã Cảm 

Yên 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

7 

Cải tạo, kè ao Đìa 

Tắm, Đụn Dương, 

xóm Chốn, thị trấn 

Liên Quan 

DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.2   1.2 
Thạch 

Thất 

Thị trấn 

Liên 

Quan 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

8 

Kè, nạo vét ao Cửa 

Chùa, ao Đình Yên, 

ao Muống, ao Đồng 

Sống, ao Cá, ao Quán 

Hồ, xã Thạch Xá 

DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.8   1.8 
Thạch 

Thất 

Xã Thạch 

Xá 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

9 

Nạo vét, kè ao Vối 

thôn Thúy Lai, ao 

Đình, thôn Bách 

Kim, xã Phú Kim 

DTL 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.5   0.5 
Thạch 

Thất 

Xã Phú 

Kim 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

10 

Đường giao thông, 

thoát nước từ 446 đi 

thôn Chùa 2, xã Tiến 

Xuân 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

2.5   2.5 
Thạch 

Thất 

Xã Tiến 

Xuân 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

6
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

11 

Đường GT, thoát 

nước thôn Hòa Lạc, 

thôn Linh Sơn, thôn 

Sen Trì, xã Bình Yên 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

2   2 
Thạch 

Thất 

Xã Bình 

Yên 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

12 

Cải tạo, nâng cấp mở 

rộng nghĩa trang 

nhân dân xã Hương 

Ngải 

NTD 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.6   0.6 
Thạch 

Thất 

Xã 

Hương 

Ngải 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

13 
Xây dựng cầu Gấu, 

xã Lại Thượng 
DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.6 0.15 0.6 
Thạch 

Thất 

Xã Lại 

Thượng 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

14 
Xây dựng cầu Phú 

Kim, xã Phú Kim 
DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.28   0.28 
Thạch 

Thất 

Xã Phú 

Kim 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

15 

Đường giao thông 

nông thôn xã Đồng 

Trúc (đoạn đồi Phe đi 

ao Đìa Hoi; Đồng 

Kho - gốc Gạo - Đình 

Đồng Táng) 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.6   0.6 
Thạch 

Thất 

Xã Đồng 

Trúc 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

16 

Xây mới 12 phòng 

học, 2 bộ môn, hiệu 

bộ sân vườn, phụ trợ 

Trường mầm non 

Tiến Xuân (điểm 

thôn Chùa) 

DGD 

Ban 

QLDA 

huyện 

 

 

1 
1 

 

 

1 

Thạch 

Thất 

Xã Tiến 

Xuân 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

17 

Xây mới 24 phòng 

học, phòng bộ môn. 

hiệu bộ, bếp, sân 

vườn, phụ trợ Trường 

mầm non Chàng Sơn 

DGD 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.6   1.6 
Thạch 

Thất 

Xã Chàng 

Sơn 

Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

18 

Xây mới 20 phòng 

học, phòng bộ môn. 

hiệu bộ, bếp, sân 

vườn, phụ trợ Trường 

mầm non Phú Kim 

DGD 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.2   1.2 
Thạch 

Thất 

Xã Phú 

Kim 

Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

19 

Xây dựng mới 16 

phòng học, 5 phòng 

bộ môn, hiệu bộ, khu 

thể chất, sân vườn, 

phụ trợ Trường tiểu 

học  Phùng Xá 

DGD 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.1 1.1 1.1 
Thạch 

Thất 

Xã Phùng 

Xá 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

20 

Xây dựng mới 25 

phòng học, phòng bộ 

môn, hiệu bộ, khu thể 

chất, bếp, sân vườn, 

phụ trợ Trường tiểu 

học  Minh Hà B 

DGD 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.3 1.3 1.3 
Thạch 

Thất 

Xã Canh 

Nậu 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

21 

Xây dựng mới 16 

phòng học, 6 phòng 

bộ môn, hiệu bộ, khu 

thể chất, sân vườn, 

phụ trợ Trường 

THCS Đồng Trúc 

DGD 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.2 1.2 1.2 
Thạch 

Thất 

Xã Đồng 

Trúc 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

22 

Xây dựng cổng, 

tường bao, cải tạo 

khuôn viên đền thờ 

Liệt sỹ huyện 

DVH 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.2 0.2 0.2 
Thạch 

Thất 

TT Liên 

Quan 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

23 

Xây dựng Nhà văn 

hóa thôn Luồng, xã 

Yên Trung, thôn 

Đồng Dâu, xã Tiến 

Xuân 

DVH 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.16   0.16 
Thạch 

Thất 

Xã Yên 

Trung, xã 

Tiến 

Xuân 

Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

24 
Xây dựng sân thể 

thao xã Dị Nậu 
DVH 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.6 1.6 1.6 
Thạch 

Thất 

Xã Dị 

Nậu 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

25 

Xây dựng Nhà văn 

hóa thôn 3B xã Canh 

Nậu, thôn Phú Thụ, 

xã Lại Thượng 

DVH 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.1   0.1 
Thạch 

Thất 

Canh 

Nậu, Lại 

Thượng 

Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

26 

Xây dựng Nhà văn 

hóa thôn Bách Kim, 

Nội Thôn, xã Phú 

Kim 

DVH 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.1   0.1 
Thạch 

Thất 
Phú Kim 

Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

27 

Xây dựng Nhà văn 

hóa thôn Bình Xá, 

thôn Cuối Chùa, xã 

Bình Phú 

DVH 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.1   0.1 
Thạch 

Thất 
Bình Phú 

Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

28 
Đường từ khu Mả Cố - 

THCS Bình Phú 
DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.35 1.3 1.35 
Thạch 

Thất 

Xã Bình 

Phú 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

29 

Cải tạo, nâng cấp 

đường dân sinh từ 

khu đấu giá trung 

tâm đi Trường mầm 

non trung tâm xã 

Hương Ngải 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

1 1 1 
Thạch 

Thất 

Xã 

Hương 

Ngải 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

30 

Nâng cấp, mở rộng 

đường ĐH.11 (Đoạn 

ĐH.06 đi cầu Cao 

Thiên), xã Cần Kiệm 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

0.5   0.5 
Thạch 

Thất 

Xã Cần 

Kiệm 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

31 

Xây dựng mới đường 

ĐH11 (đoạn từ ĐH10 

Tân Xã đi 420 Bình 

Yên) 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

4.1 4.1 4.1 
Thạch 

Thất 

Xã Tân 

Xã 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

32 

Xây dựng, mở rộng 

trạm y tế xã Cẩm 

Yên 

DYT 

Ban 

QLDA 

huyện 

1.1 1.1 1.1 
Thạch 

Thất 
Cẩm Yên 

Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

33 

Đường giao thông từ 

thôn 3, xã Canh Nậu 

đi xã Dị Nậu 

DGT 

Ban 

QLDA 

huyện 

2 2 2 
Thạch 

Thất 

Canh 

Nậu, Dị 

Nậu 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

25/6/2020 của HĐND huyện Thạch 

Thất 

22. Thanh Oai               

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày  

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021  

1 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất để thực hiện đầu tư 

nhà ở thấp tầng Khu 

K3, thị trấn Kim Bài 

(giai đoạn 2) 

ONT TTPTQĐ 5.40 5.40 5.40 
Thanh 

Oai 

TT Kim 

Bài 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 của HĐND huyện phê 

duyệt chủ trương đầu tư (Phụ lục 39) 

2 

Đường Bình Minh - 

Tam Hưng trên kênh 

N5A 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

0.90 0.90 0.90 
Thanh 

Oai 

Bình 

Minh 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án dự kiến khởi công 

năm 2021 nguồn vốn đề nghị ngân 

sách thành phố hỗ trợ và ngân sách 

huyện (Kèm theo Phụ biểu  08) 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Cải tạo mở rộng 

Trường mầm non xã 

Hồng Dương 

DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

0.40 0.40 0.40 
Thanh 

Oai 

Hồng 

Dương 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án dự kiến khởi 

công năm 2021. nguồn vốn đề nghị 

ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân 

sách huyện (Kèm theo Phụ lục 23)   

4 

Xây dựng mới 

Trường mầm non 

Thanh Cao 

DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

0.73 0.73 0.73 
Thanh 

Oai 

Thanh 

Cao 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án dự kiến khởi 

công năm 2021 nguồn vốn đề nghị 

ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân 

sách huyện (Kèm theo Phụ biểu  

04) 

5 

Nâng cấp, mở rộng 

đường Tân Ước - 

Liên Châu đi huyện 

Thường Tín 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

4.80 4.80 4.80 
Thanh 

Oai 

Tân Ước, 

Liên 

Châu 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án dự kiến khởi 

công năm 2021. nguồn vốn đề nghị 

ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân 

sách huyện (Kèm theo Phụ biểu 02) 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

6 

Nâng cấp, mở rộng 

đường Tân Ước - 

Trục phát triển phía 

nam - Thanh Thùy 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

6.00 6.00 6.00 
Thanh 

Oai 

Tân Ước, 

Thanh 

Thùy 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án dự kiến khởi 

công năm 2021. nguồn vốn đề nghị 

ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân 

sách huyện (Kèm theo Phụ biểu 03)  

7 
Nhà văn hóa thôn 

Tiên Lữ, xã Dân Hòa 
DSH 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

0.20 0.20 0.20 
Thanh 

Oai 
Dân Hòa 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án dự kiến khởi 

công năm 2021. nguồn vốn đề nghị 

ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân 

sách huyện (Kèm theo Phụ lục 37) 

8 
Nhà văn hóa thôn Tri 

Lễ I, xã Tân Ước 
DSH 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

0.15 0.15 0.15 
Thanh 

Oai 
Tân Ước 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

01/9/2020 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án dự kiến khởi 

công năm 2021. nguồn vốn đề nghị 

ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân 

sách huyện (Kèm theo Phụ lục 38) 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

9 

Xây dựng Trung tâm 

văn hóa huyện Thanh 

Oai 

DSH 

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

0.88 0.88 0.88 
Thanh 

Oai 
Kim Bài 

Nghị quyết số 212/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2020 về việc phê duyệt 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm, giai đoạn 2021 - 2025 của 

huyện Thanh Oai; 

Công văn số 1347 /UBND - TCKH 

ngày 17/7/2020 của UBND huyện 

Thanh Oai về việc lập, thẩm định 

chủ trương đầu tư dự án dự kiến 

khởi công năm 2021 sử dụng nguồn 

vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ và 

ngân sách huyện. 

23. Thanh Trì               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Trường mầm non 

Vĩnh Quỳnh (thôn 

Vĩnh Ninh), huyện 

Thanh Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

1.20 1.20 1.20 
Thanh 

Trì 

Thông 

Vĩnh 

Ninh,  

xã Vĩnh 

Quỳnh 

- Quyết định số 82/QĐ-HĐND 

ngày 28/10/2015 của HĐND huyện 

Thanh Trì phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án; 

- Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 

22/9/2020 điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án. 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

2 

Xây mới điểm trường 

trung tâm cho 

Trường mầm non 

Yên Ngưu, huyện 

Thanh Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.54 0.54 0.54 
Thanh 

Trì 

Xã Tam 

Hiệp 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

21/5/2020 của HĐND huyện Thanh 

Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công của huyện Thanh Trì 

3 

Xây mới Trường tiểu 

học  Hữu Hòa (cơ sở 

2) 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

1.30 1.30 1.30 
Thanh 

Trì 

Xã Hữu 

Hòa 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

21/5/2020 của HĐND huyện Thanh 

Trì  phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công của huyện Thanh Trì 

4 

Xây mới Trường 

THCS thị trấn Văn 

Điển (cơ sở 2), huyện 

Thanh Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.83   0.83 
Thanh 

Trì 

Xã Tứ 

Hiệp 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

21/5/2020 của HĐND huyện Thanh 

Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công của huyện Thanh Trì 

7
8

                           C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                               

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

5 

Xây mới Trường 

THCS thị trấn Văn 

Điển (cơ sở 2), huyện 

Thanh Trì 

DGD 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.83   0.83 
Thanh 

Trì 

Xã Tứ 

Hiệp 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

21/5/2020 của HĐND huyện Thanh 

Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công của huyện Thanh Trì 

6 

GPMB tạo quỹ đất 

sạch tại khu vực chùa 

Yên Phú, huyện 

Thanh Trì và bố trí 

vốn vào dự án cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 

1A đoạn Văn Điển - 

Ngọc Hồi (Km185-

Km189), huyện Thanh 

Trì 

ONT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.41   0.41 
Thanh 

Trì 

Xã Liên 

Ninh 

- Công văn số 112ª/HĐND ngày 

27/9/2016 của HĐND huyện Thanh 

Trì về phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án; 

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2019 của UBND huyện 

Thanh Trì về việc điều chỉnh, điều 

hòa kế hoạch vốn, cập nhật bổ sung 

danh mục các dự án trong KH đầu 

tư công; 

- Văn bản số 1090/SVH&TT-

BQLDT ngày 8/5/2020 của UBND 

Thành phố điều chỉnh QH cục bộ 

dự án. 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

7 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường trục 

chính thôn Vĩnh 

Trung, xã Đại Áng 

DGT 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

0.72   0.72 
Thanh 

Trì 

xã Đại 

Áng 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

26/6/2020 của HĐND huyện Thanh 

Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một 

số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công của huyện Thanh Trì  

24. Thường Tín               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất ở 

xen kẹt tại vị trí X30, 

X31 thôn Duyên 

Trường, xã Duyên 

Thái, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

DHT 
TT 

PTQĐ 
0.04   0.04 

Thường 

Tín 

Duyên 

Thái 

Căn cứ Nghị quyết số  09/NQ-

HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án trên 

địa bàn huyện Thường Tín 

2 

Xây dựng Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường 

xuyên huyện Thường 

Tín ở vị trí mới 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

1.80 1.80 1.80 
Thường 

Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 

02/7/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án trên địa bàn 

huyện Thường Tín 

8
0

                           C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                               

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Đường Lê Tông 

Quang, huyện Thường 

Tín 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.60   0.60 
Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

18/5/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín 

4 

Cải tạo, nâng cấp hệ 

thống thoát nước thải 

xã Văn Phú, huyện 

Thường Tín 

DTL 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.40   0.40 
Thường 

Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

03/9/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín 

5 
Xây dựng vườn hoa 

Quý Nương 
DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

1.40   1.40 
Thường 

Tín 

TT. 

Thường 

Tín 

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 

02/7/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án trên địa bàn 

huyện Thường Tín 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

6 
Trường mầm non 

Thư Phú 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.25   0.25 
Thường 

Tín 
Thư Phú 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 

7 
Trường tiểu học  Văn 

Phú 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.60   0.60 
Thường 

Tín 
Văn Phú 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 

8 
Trường tiểu học  Văn 

Bình 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.40   0.40 
Thường 

Tín 
Văn Bình 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

9 

Đường Nguyễn Vĩnh 

Tích kéo dài nối sang 

xã Văn Phú 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.30   0.30 
Thường 

Tín 
Văn Phú 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 

10 

Đường Đỗ Vạn (đoạn 

từ đường gom dân 

sinh đến đất nông 

nghiệp thôn Vạn 

Điểm), huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.35   0.35 
Thường 

Tín 
Vạn Điểm 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 

11 

Đường Đỗ Đặng 

(đoạn từ cống chui 

đường cao tốc đến 

thôn Đặng Xá), 

huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

1.80   1.80 
Thường 

Tín 
Vạn Điểm 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

12 

Xây dựng Trường 

tiểu học  Ninh Sở ở 

vị trí mới 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

1.20 1.20 1.20 
Thường 

Tín 
Ninh sở 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 

13 
Trường mầm non 

Dũng Tiến ( GĐ 2) 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Thường 

Tín 

0.28   0.28 
Thường 

Tín 

Dũng 

Tiến 

Giao việc tại Văn bản 294/UBND-

TCKH ngày 26/3/2020 của UBND 

huyện Thường Tín về việc giao 

triển khai các bước thực hiện dầu tư 

một số dự án trên địa bàn huyện 

14 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường tiểu học  Văn 

Bình, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà 

Nội  

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.400   0.400 
Thường 

Tín 
Văn Bình 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

17/11/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án và bổ 

sung danh mục các dự án đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020 của huyện Thường Tín 

8
4

                           C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                              

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

15 

Xây dựng Trường 

tiểu học  Văn Phú, 

huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội; 

Hạng mục: Nhà lớp 

học, khu hiệu bộ, 

phòng chức năng và 

các hạng mục phụ trợ 

khác  

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.530   0.530 
Thường 

Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

17/11/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án và bổ 

sung danh mục các dự án đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020 của huyện Thường Tín 

16 

Trường tiểu học  Hiền 

Giang, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.220   0.220 
Thường 

Tín 

Hiền 

Giang 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

17/11/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án và bổ sung danh 

mục các dự án đầu tư công trung hạn 

5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của 

huyện Thường Tín 

                          C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 1

0
+

1
1

/N
g

ày
 0

4
-0

1
-2

0
2
1

                      8
5

         

 



TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

17 

Trường tiểu học  Tự 

Nhiên, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội 

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.000   1.000 
Thường 

Tín 
Tự Nhiên 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

17/11/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án và bổ sung danh 

mục các dự án đầu tư công trung 

hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 

của huyện Thường Tín 

18 

Trường mầm non 

Dũng Tiến, huyện 

huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội; 

Hạng mục: Nhà hiệu 

bộ và các hạng mục 

phụ trợ khác 

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.300   0.300 
Thường 

Tín 

Dũng 

Tiến 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND 

ngày 17/11/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án và bổ sung danh mục các 

dự án đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016 - 2020 của 

huyện Thường Tín 

8
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

19 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường mầm non 

Chương Dương, huyện 

Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.230   0.230 
Thường 

Tín 

Chương 

Dương 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND 

ngày 17/11/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án và bổ sung danh mục các 

dự án đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016 - 2020 của 

huyện Thường Tín 

20 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường mầm non Tô 

Hiệu, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà 

Nội  

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.640   0.640 
Thường 

Tín 
Tô Hiệu 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND 

ngày 17/11/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án và bổ sung danh mục các 

dự án đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016 - 2020 của 

huyện Thường Tín 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

21 

Trường tiểu học  Nhị 

Khê, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà 

Nội; Hạng mục: Nhà 

đa năng và phụ trợ  

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.200   0.200 
Thường 

Tín 
Nhị Khê 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND 

ngày 17/11/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án và bổ sung danh mục các 

dự án đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016 - 2020 của 

huyện Thường Tín 

22 

Cải tạo, nâng cấp 

Trường tiểu học  

Quất Động, huyện 

Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.000   1.000 
Thường 

Tín 

Quất 

Động 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND 

ngày 17/11/2020 của HĐND 

huyện Thường Tín về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án và bổ sung danh mục các 

dự án đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016 - 2020 của 

huyện Thường Tín 

8
8
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

23 

Trường tiểu học  xã 

Ninh Sở,  huyện 

Thường Tín, thành 

phố Hà Nội  

DGD 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

1.194   1.194 
Thường 

Tín 
Ninh Sở 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

17/11/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án và bổ 

sung danh mục các dự án đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020 của huyện Thường 

Tín 

24 

Đường Nguyễn Vĩnh 

Tích kéo dài nối 

sang xã Văn Phú, 

huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội  

DGT 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.120   0.120 
Thường 

Tín 
Văn Phú 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

17/11/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án và bổ 

sung danh mục các dự án đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020 của huyện Thường 

Tín 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

25 

Cải tạo, nâng cấp trụ 

sở Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã Hoà Bình, 

huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội 

TSC 

UBND 

huyện 

Thường 

Tín 

0.370   0.370 
Thường 

Tín 
Hoà Bình 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

17/11/2020 của HĐND huyện 

Thường Tín về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án và bổ 

sung danh mục các dự án đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020 của huyện Thường 

Tín 

25. Ứng Hòa               

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

1 
Trạm y tế xã Đại 

Cường 
DYT 

UBND 

Xã Đại 

Cường 

0.10   0.10 
Ứng 

Hòa 

Xã Đại 

Cường 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 

3/7/2020 của huyện Ứng Hòa về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021-

2025 và chủ trương đầu tư công 

năm 2021 

9
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

2 
Xây mới trụ sở 

UBND xã Đồng Tân 
TSC 

UBND 

Xã 

Đồng 

Tân 

0.48 0.48 0.48 
Ứng 

Hòa 

Xã Đồng 

Tân 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 

03/7/2020 của huyện Ứng Hòa về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021-2025 và chủ trương đầu tư 

công năm 2021 

3 

Đường trục xã từ I2-

14 đến UBND xã Đại 

Hùng, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

DGT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

1.70 1.2 1.70 
Ứng 

Hòa 

Xã Đại 

Hùng 

Nghị quyết 10/NQ-HDND huyện 

Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch 

đầu tư công 2021 

4 

Xây dựng, cải tạo 

Trường THPT Ứng 

Hòa A, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

1.00 1 1.00 
Ứng 

Hòa 

Thị trấn 

Vân Đình 

Nghị quyết 10/NQ-HDND huyện 

Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch 

đầu tư công 2021 

5 
Trường  Mầm non 

trung tâm xã Viên An 
DGD 

Ban 

quản lý 

dự án 

0.95   0.95 
Ứng 

Hòa 

Xã Viên 

An 

Nghị quyết 10/NQ-HDND huyện 

Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch 

đầu tư công 2021 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

6 
Xây mới  Trường tiểu 

học  Phương Tú 
DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

0.95   0.95 
Ứng 

Hòa 

Xã 

Phương 

Tú 

Nghị quyết 10/NQ-HDND huyện 

Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch 

đầu tư công 2021 

7 
Trường mầm non 

Minh Đức 
DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

0.95   0.95 
Ứng 

Hòa 

Xã Minh 

Đức 

Nghị quyết 10/NQ-HDND huyện 

Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch 

đầu tư công 2021 

8 

Xây dựng khu trung 

tâm văn hóa - thể 

thảo huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội 

DTT 

Ban 

Quản lý 

dự án 

3.30   3.30 
Ứng 

Hòa 

Thị trấn 

Vân Đình 

Nghị quyết 10/NQ-HDND huyện 

Ứng Hòa, Nghị quyết về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-

2025 và chủ trương đầu tư kế hoạch 

đầu tư công 2021 

9
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

9 

Xây dựng HTKT khu 

tái định cư và đất ở 

mới khu A thôn 

Trạch Xá, xã Hòa 

Lâm, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

4.30   4.30 
Ứng 

Hòa 
Hòa Lâm 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

27/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công của UBND 

huyện Ứng Hòa và vốn thành phố 

hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, vốn 

quận hỗ trợ 

10 

Xây dựng HTKT khu 

tái định cư và đất ở 

mới khu B thôn 

Trạch Xá, xã Hòa 

Lâm, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

3.90   3.90 
Ứng 

Hòa 
Hòa Lâm 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

27/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công của UBND 

huyện Ứng Hòa và vốn thành phố 

hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, vốn 

quận hỗ trợ 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

11 

Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới khu đồng 

Hội Cao, thôn Giang 

Làng, xã Đồng Tiến, 

huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

0.90   0.90 
Ứng 

Hòa 

Đồng 

Tiến 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

27/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công của UBND 

huyện Ứng Hòa và vốn thành phố 

hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, vốn 

quận hỗ trợ 

12 

Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới thôn 

Đoàn Xá, xã Đồng 

Tiến, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà 

Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

2.50   2.50 
Ứng 

Hòa 

Đồng 

Tiến 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

27/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công của UBND 

huyện Ứng Hòa và vốn thành phố 

hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, vốn 

quận hỗ trợ 
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TT 
Danh mục  

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

13 

Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới thôn Phù 

Yên, xã Viên An, 

huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.60   1.60 
Ứng 

Hòa 
Viên An 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

27/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công của UBND 

huyện Ứng Hòa và vốn thành phố 

hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, vốn 

quận hỗ trợ 

14 

Xây dựng HTKT khu 

dân cư mới thôn Viên 

Ngoại, xã Viên An, 

huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

1.30   1.30 
Ứng 

Hòa 
Viên An 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

27/10/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công của UBND 

huyện Ứng Hòa và vốn thành phố 

hỗ trợ có mục tiêu cho huyện, vốn 

quận hỗ trợ 

    546.23 184.73 469.72    

    276 132 272    
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 12 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại: 024.38253536 - 024.37739442 

Fax:             024.37739443 

Email: congbao@hanoi.gov.vn 

Website: www.thudo.gov.vn 
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